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Câu 1(3điểm) : Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi
Ếch ngồi đáy giếng
     Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.
     Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
    Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
a. Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian gì? Nêu khái niệm của thể loại truyện dân gian đó. Hãy kể tên một truyện dân gian cùng loại mà em biết?(1điểm).
b. Hãy tìm và ghi ra giấy kiểm tra hai câu văn trong văn bản trên mà em cho là quan trọng nhất trong việc thể hiện nội dung, ý nghĩa của truyện.(1điểm)
c. Văn bản trên nhằm nêu lên bài học gì? Ý nghĩa của bài học? (1điểm)
Câu 2(2 điểm): Tìm cụm danh từ trong những câu sau và viết vào mô hình cụm danh từ.
a. Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại.
b. Đại bàng nguyên hình là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.
Câu 3(5 điểm): 
     Kể chuyện 10 năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.
Chúc các con làm bài tốt!
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






Câu 1
(3điểm)
	a. - Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian: truyện ngụ ngôn
    - Nêu khái niệm: Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta một bài học nào đó trong cuộc sống.
    - Kể tên một truyện dân gian cùng loại: Thầy bói xem voi.
b. Tìm 2 câu văn:
+ Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.
+ Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
c.  Bài học : 
+ Dù môi trường, hoàn cảnh sống có giới hạn, khó khăn, vẫn phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Phải biết những hạn chế của mình và phải cố gắng biết nhìn xa trông rộng.
+ Không được chủ quan kiêu ngạo, coi thường những đối tượng xung quanh. Kẻ chủ quan, kiêu ngạo thường bị trả giá đắt, thậm chí bằng tính mạng.
- Ý nghĩa :
Những bài học trên có ý nghĩa nhắc nhở, khuyên bảo tất cả mọi người, ở mọi lĩnh vực nghề nghiệp không được kiêu ngạo, coi thường người khác mà luôn phải cầu thị trong cuộc sống.
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Câu 2
(2điểm)
	- Cụm danh từ:
a. một lưỡi búa của cha để lại.
b. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.
- Mô hình cụm danh từ:
	  Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau
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     Câu 3
(5điểm)
	
*Yªu cÇu vÒ h×nh thøc : 
- Bµi lµm ®ñ bè côc 3 phÇn: Më bµi, th©n bµi, kÕt bµi.
- Tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, ch÷ viÕt râ rµng.
- DiÔn ®¹t l­u lo¸t, tr«i ch¶y.
Yªu cÇu vÒ néi dung :  
I. Mở bài: nêu vấn đề cần giới thiệu
Giới thiệu hoàn cảnh em về thăm trường và nêu cảm xúc của em khi đó
II. Thân bài
1. Hoàn cảnh về thăm trường
- Ngày 20/11: nhân ngày 20/11 về thăm trường, về thăm lại ngôi trường kỉ niệm, để gặp bạn bè, thầy cô.
- Về với ai?: về với những người bạn thân lúc xưa hay đi một mình
- Con đường đến trường: con đường đến trường đổi khác
+ ngày xưa: đường đất, hai bên là cây cối um tum
+ bây giờ: đường nhựa, nhà cao tầng mọc như nấm
2. Không khí ngày về thăm trường
- Bầu trời: bầu trời trong xanh
- Cây cối
- Xe cộ
- Con người
3. Tả trường
- Công trường
- Sân trường
- Lớp học
- Những nơi gắn với thời cắp sách
4. Tả người
- Thầy cô
- Học sinh
- Bạn bè
5. Cảm xúc khi về thăm lại trường
III. Kết bài
Nêu cảm nghĩ về ngôi trường đổi thay theo thời gian.
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BGH đã duyệt                         Tổ trưởng CM                                 GV ra đề


Lý Thị Như Hoa                   Đỗ Thị Phương Mai                      Nguyễn Thị Thu Trang
	PHÒNG GD & ĐT LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
Năm học 2018 -2019
	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút
                           (Ngày thi : 13 /12/2018)


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
· Kiểm tra được những kiến thức về : Văn học dân gian( truyện ngụ ngôn), danh từ, cụm danh từ,
2. Kĩ năng: Khái quát trình bày kiến thức mạch lạc, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài, viết bài văn.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức nghiêm túc khi học tập và làm bài.
4. Năng lực: Sáng tạo, tự học.
II. Ma trận đề kiểm tra:
	            Chủ đề

Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
TL
	
TL
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Ếch ngồi đáy giếng
	Thể loại,kể tên truyện. Tìm 2 câu văn
	-Khái niệm thể loại.
-Bài học, ý nghĩa
	
	
	

	Số câu
	1/4 câu
	3/4 câu
	
	
	1 câu

	Số điểm
	1,5đ
	1,5đ
	
	
	3 điểm

	Tiếng việt
	Tìm cụm DT
	-Điền mô hình cụm DT
	
	
	

	Số câu
	½ câu
	½ câu
	
	
	1 câu

	Số điểm
	1đ
	1đ
	
	
	2 điểm

	Tập làm văn
	Hình thức bài văn

	
	Thăm trường sau 10
	- Liên hệ
	

	Số câu
	1/4 câu
	
	1/2 câu
	1/4 câu
	1  câu

	Số điểm
	1 đ
	
	3,5 đ
	0,5 đ
	5 điểm

	Tổng số câu
	1 câu
	1  câu
	1câu
	3 câu

	Tổng số điểm
	3,5điểm
	2,5điểm
	4 điểm
	10đ






